
STT Cơ quan, đơn vị
Số lượng máu     

(Đơn vị)
Số người đăng ký

1
Văn phòng HĐND-UBND huyện và 

Phòng Y tế
4 6

2
Văn phòng Huyện ủy và các Ban xây dựng 

Đảng
3 5

3 Khối Đoàn thể huyện 3 5

4 Phòng Nội vụ huyện 1 2

5
Phòng GD&ĐT huyện + các trường học 

thuộc UBND huyện
100 150

6 Phòng Tư pháp huyện 1 2

7 Thanh tra huyện 1 2

8 Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện 2 3

9
Trung tâm Văn hóa Truyền thanh-Truyền 

hình huyện
4 6

10 Phòng LĐ-TB&XH huyện 1 2

11 Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện 1 2

12 Phòng Văn hóa-Thông tin huyện 1 2

13 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 2 3

14 Trung tâm Y tế huyện 15 20

15 Ngân hàng NN&PTNT huyện 3 5

16
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Điện Biên - Phòng giao dịch 
1 2

17 Ngân hành Chính sách xã hội huyện 2 3

18
Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt - Phòng 

Giao dịch Tuần Giáo
2 3

19 Tòa án nhân dân huyện 1 2

20 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 2 3

21 Kho bạc Nhà nước huyện 2 3

22 Viện kiểm soát nhân dân huyện 2 3

23 Chi cục Thi hành án dân sự huyện 2 3

24 Ban Quản lý dự án các công trình huyện 5 8

25 Chi cục thuế Tuần Giáo - Tủa Chùa 3 5

26 Hạt kiểm lâm huyện 2 3

27 Bảo hiểm xã hội huyện 2 3

28 Chi cục Thống kê huyện 1 2

29 Trường THPT Tuần Giáo 8 12

30 Trường PTDTNT THPT Tuần Giáo 4 6

31 Trường THPT Mùn Chung 5 8

32 Trường THCS và THPT Quài Tở 8 12
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33 Trung tâm GDNN - GDTX huyện 2 3

34 Trung tâm quản lý đất đai 2 3

35 Bưu điện huyện 2 3

36 Điện lực huyện 3 5

37 Công an huyện 10 15

38 Ban quản lý rừng phòng hộ 1 2

39 Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện 2 3

40 Trạm Viễn thông huyện 2 5

41 Cán bộ và nhân dân Thị trấn Tuần Giáo 10 15

42 Cán bộ và nhân dân xã Quài Cang 10 15

43 Cán bộ và nhân dân xã Quài Nưa 10 15

44 Cán bộ và nhân dân xã Quài Tở 10 15

45 Cán bộ và nhân dân xã Tỏa Tình 3 5

46 Cán bộ và nhân dân xã Pú Nhung 3 5

47 Cán bộ và nhân dân xã Rạng Đông 3 5

48 Cán bộ và nhân dân xã Mùn Chung 3 5

49 Cán bộ và nhân dân xã Chiềng Sinh 3 5

50 Cán bộ và nhân dân xã Chiềng Đông 3 5

51 Cán bộ và nhân dân xã Nà Sáy 2 3

52 Cán bộ và nhân dân xã Ta Ma 2 3

53 Cán bộ và nhân dân xã Mường Mùn 5 8

54 Cán bộ và nhân dân xã Pú Xi 2 3

55 Cán bộ và nhân dân xã Mường Khong 2 3

56 Cán bộ và nhân dân xã Tênh Phông 2 3

57 Cán bộ và nhân dân xã Mường Thín 2 3

58 Cán bộ và nhân dân xã Nà Tòng 2 3

59 Cán bộ và nhân dân xã Phình Sáng 5 8
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